
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀNG MAI  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:       /QĐ-UBND  Hoàng Mai, ngày      tháng     năm 2022  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách  

nhà nước năm 2021 của thị xã Hoàng Mai 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/7/2022 của Hội đồng nhân dân 

thị xã về việc Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước thị xã Hoàng Mai 

năm 2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch. 
 

QUYẾT ĐỊNH :  
 

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 

của thị xã Hoàng Mai. 

(Có Biểu số liệu kèm theo). 

Hình thức công khai: Đăng trên cổng Thông tin điện tử thị xã Hoàng Mai. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c);                                                               

- Sở Tài chính (b/c); 

- TT Thị ủy, HĐND thị xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các phòng, ban ngành liên quan; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT thị xã, Bản tin HM; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

Nguyễn Hữu An 

 



A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG SỐ (A+B+C+D) 721.303.000 676.984.000 923.594.926 867.698.319 128,05 128,17

A
THU NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
399.680.000 355.361.000 387.010.456 336.539.918 96,83 94,70

I
Tổng các khoản thu NSNN 

giao
359.680.000 315.361.000 358.606.932 308.136.394 99,70 97,71

Các khoản thu không tính tiền 

sử dụng đất; thu đền bù thiệt 

hại khi NN thu hồi đất công

83.680.000 48.361.000 137.856.860 89.186.322 164,74 184,42

1
Thu từ doanh nghiệp nhà 

nước
100.000 0 14.870 0 14,87

2
Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
38.000.000 24.151.000 73.859.839 48.495.302 194,37 200,80

- Thuế giá trị gia tăng 28.960.000 21.211.000 63.598.890 44.827.577 219,61 211,34

+ Thuế VAT hộ cá thể 3.130.000 3.130.000 3.137.967 3.137.967 100,25 100,25

+ Thuế VAT doanh nghiệp 25.830.000 18.081.000 60.460.923 41.689.610 234,07 230,57

- Thuế thu nhập doanh 

nghiệp
4.000.000 2.800.000 5.093.298 3.565.309 127,33 127,33

- Thuế tiêu thụ đặc biệt 140.000 140.000 102.417 102.417 73,15 73,15

- Thuế tài nguyên 4.900.000 0 5.065.235 0 103,37

3 Lệ phí trước bạ 20.000.000 13.600.000 28.803.234 19.392.390 144,02 142,59

 - Tài sản 16.000.000 9.600.000 23.527.109 14.116.265 147,04 147,04

 - Nhà đất 4.000.000 4.000.000 5.276.125 5.276.125 131,90 131,90

4
Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
1.700.000 1.700.000 2.838.060 2.838.060 166,94 166,94

- Thu tại phường 1.320.000 1.320.000 2.814.330 2.814.330 213,21 213,21

- Thu tại xã 380.000 380.000 23.730 23.730 6,24 6,24

5 Thuế thu nhập cá nhân 6.500.000 4.420.000 12.273.056 7.987.501 188,82 180,71

 - Hộ khoán 1.300.000 1.300.000 1.509.501 1.509.501 116,12 116,12

 - Khác 5.200.000 3.120.000 10.763.554 6.477.999 206,99 207,63

6

Phí, lệ phí (không kể phí 

BVMT đối với khai thác 

khoáng sản)

1.900.000 1.160.000 2.537.409 1.405.250 133,55 121,14

- Phí Môn bài 800.000 800.000 982.964 982.964 122,87 122,87

+ Hộ cá thể 190.000 190.000 215.464 215.464 113,40 113,40

Thu 

NS thị 

xã

Phụ lục số 01UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND thị xã Hoàng Mai) 

Đơn vị: 1000 Đồng

Tổng thu NSNN Tổng thu NSNN 

STT Nội dung

So sánh QT/DT 

(%)

Tổng 

thu 

NSNN

Thu NS thị xã

Quyết toán năm 2021

Thu NS thị xã

Dự toán HĐND thị xã giao năm 

2021
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A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

Thu 

NS thị 

xã

Tổng thu NSNN Tổng thu NSNN 

STT Nội dung

So sánh QT/DT 

(%)

Tổng 

thu 

NSNN

Thu NS thị xã

Quyết toán năm 2021

Thu NS thị xã

Dự toán HĐND thị xã giao năm 

2021

+Doanh nghiệp 610.000 610.000 767.500 767.500 125,82 125,82

  - Phí, lệ phí Trung ương 740.000 0 1.132.159 0 152,99

  - Phí, lệ phí thị xã 90.000 90.000 152.703 152.703 169,67 169,67

  - Phí, lệ phí xã: 270.000 270.000 269.582 269.582 99,85 99,85

7
Phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản
2.100.000 1.050.000 2.104.164 1.052.082 100,20 100,20

8 Tiền sử dụng đất 276.000.000 267.000.000 220.205.349 218.405.349 79,78 81,80

Đất đô thị, dự án 30.000.000 21.000.000 1.800.000 6,00 0,00

Đất khác 246.000.000 246.000.000 218.405.349 218.405.349 88,78 88,78

9 Thu tiền thuê đất, mặt nước 5.500.000 0 -1.203.724 0 -21,89

10 Thu khác ngân sách 5.580.000 730.000 11.991.383 5.066.172 214,90 694,00

 - Thu phạt vi phạm ATGT 3.500.000 0 1.702.694 203.905 48,65

 - Thu phạt do ngành thuế 

thực hiện
800.000 0 1.134.967 0 141,87

 - Thu hồi các khoản chi 

năm trước
0 159.943 65.340

- Thu phát triển đất trồng 

lúa
300.000 1.288.110 429,37

 - Thu khác còn lại 980.000 730.000 7.705.669 4.796.927 786,29 657,11

11
Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản
1.500.000 750.000 3.378.010 1.689.005 225,20 225,20

12 Thu hoa lợi công sản 800.000 800.000 1.805.282 1.805.282 225,66 225,66

Trong đó: Tiền đền bù thiệt 

hại khi NN thu hồi đất công
544.723 544.723

II
Các khoản huy động, đóng 

góp
0 0 869.042 869.042

III
Các khoản thu để lại đơn 

vị chi quản lý qua NSNN
40.000.000 40.000.000 27.534.482 27.534.482 68,84 68,84

B
THU CHUYỂN GIAO NGÂN 

SÁCH
317.166.000 317.166.000 416.234.859 410.808.790 131,24 129,52

I
Thu bổ sung từ ngân sách 

cấp trên
317.166.000 317.166.000 410.799.540 410.799.540 129,52 129,52

1 Bổ sung cân đối 274.344.000 274.344.000 284.149.195 284.149.195 103,57 103,57

2 Bổ sung có mục tiêu 42.822.000 42.822.000 126.650.345 126.650.345 295,76 295,76

II
Thu từ ngân sách cấp dưới 

nộp lên
0 5.435.319 9.250

C THU CHUYỂN NGUỒN 4.457.000 4.457.000 119.977.565 119.977.565

D THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 0 372.045 372.045
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A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI NS THỊ XÃ 676.984.000 503.871.500 173.112.500 867.078.228 670.169.604 196.908.624 128,08 133,00 113,75

I Chi cân đối ngân sách 594.162.000 461.147.500 133.014.500 664.884.401 521.095.354 143.789.046 111,90 113,00 108,10

1 Chi đầu tư phát triển 276.457.000 198.157.000 78.300.000 229.120.517 152.213.608 76.906.909 82,88 76,81 98,22

Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề
81.863.523 43.369.000 38.494.523

2 Chi thường xuyên 311.263.000 257.650.500 53.612.500 435.763.884 368.881.746 66.882.138 140,00 143,17 124,75

Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề
192.868.000 192.568.000 300.000 205.266.634 205.072.879 193.755 106,43 106,49 64,59

3 Dự phòng ngân sách 6.442.000 5.340.000 1.102.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00

II Chi nộp ngân sách cấp trên 5.435.319 5.426.069 9.250

III
Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị 

chi qua NSNN
40.000.000 40.000.000 27.534.482 27.534.482

Tiền sử dụng đất 40.000.000 40.000.000 27.534.482 27.534.482

IV Chi chuyển nguồn 169.224.026 143.648.181 25.575.845

V
Chi các chƣơng trình mục tiêu, 

nhiệm vụ
42.822.000 42.724.000 98.000 0,00 0,00 0,00

Ghi chú:  

- Dự phòng ngân sách; Chi các chương trình mục tiêu quyết toán hòa vào các lĩnh vực chi cụ thể

- Chi ngân sách cấp thị xã chưa bao gồm chi bổ sung cho ngân sách xã, phường

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND thị xã Hoàng Mai) 

Đơn vị: 1000 Đồng

So sánh QT 2021/DT 

2021(%)

Ngân sách cấp 

thị xã

Ngân sách xã, 

phƣờng

NS thị 

xã

NS cấp 

thị xã

NS xã, 

phƣờng

UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI

Ngân sách 

cấp thị xã

Ngân sách xã, 

phƣờng

Dự toán 2021
Quyết toán 

2021

Bao gồm Bao gồm

STT NỘI DUNG

Phụ lục số 02

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƢỜNG THEO CƠ CẤU CHI 

  NĂM 2021



UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI

Phần thu Tổng số thu
Thu NS cấp 

thị xã

Thu NS xã, 

phường
Phần chi Tổng số chi

Chi NS cấp 

thị xã

Chi NS xã, 

phường

Tổng số thu 867.698.319 670.674.678 197.023.641 Tổng số chi 867.078.228 670.169.604 196.908.624

1. Thu ngân sách hưởng theo 

phân cấp
309.005.436 232.787.925 76.217.511 1. Tổng chi cân đối ngân sách 664.884.401 521.095.354 143.789.046

- Các khoản thu NS thị xã hưởng 

100%
9.002.647 4.783.543 4.219.104 - Chi đầu tư phát triển 229.120.517 152.213.608 76.906.909

- Các khoản thu phân chia theo 

tỷ lệ %
300.002.788 228.004.381 71.998.407 - Chi thường xuyên 435.763.884 368.881.746 66.882.138

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp 

trên
410.799.540 344.230.920 66.568.621 2. Chi nộp ngân sách cấp trên 5.435.319 5.426.069 9.250

- Bổ sung cân đối 284.149.195 234.818.695 49.330.500
3. Chi chuyển nguồn sang năm 

sau
169.224.026 143.648.181 25.575.845

- Bổ sung có mục tiêu 126.650.345 109.412.225 17.238.121
4. Chi bằng nguồn thu để lại 

đơn vị chi quản lý qua NSNN
27.534.482 0 27.534.482

3. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp 

lên
9.250 9.250

4. Thu kết dư ngân sách năm 

trước
372.045 135.998 236.048

5. Thu chuyển nguồn NS từ năm 

trước sang
119.977.565 93.510.585 26.466.980

6. Các khoản thu để lại đơn vị 

chi quản lý qua NSNN
27.534.482 0 27.534.482

Kết dư ngân sách năm quyết 

toán
620.091 505.074 115.017

Phụ lục số 03

CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND thị xã Hoàng Mai) 

Đơn vị tính: 1000 đồng



A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ 552.198.000 736.738.224 133,42

A
CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH 

VỰC
461.147.500 521.095.354 113,00

I Chi đầu tư phát triển 198.157.000 152.213.608 76,81

II Chi thường xuyên 257.650.500 368.881.746 143,17

1 Chi An ninh - Quốc phòng 2.280.000 6.619.952 290,35

2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 192.568.000 205.072.879 106,49

3 Chi y tế, dân số và gia đình 11.552.000 35.983.456 311,49

4 Chi văn hóa -TDTT, truyền thông 3.405.000 3.660.928 107,52

6 Chi sự nghiệp kinh tế 21.882.000 66.152.203 302,31

7 Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể 22.307.000 29.892.293 134,00

8 Chi bảo đảm xã hội 2.613.500 20.759.334 794,31

9 Chi khác ngân sách 1.043.000 740.700 71,02

III Dự phòng ngân sách 5.340.000 0

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 42.724.000

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU          143.648.181   

D CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH 48.326.500

I Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường 48.326.500 66.568.621 137,75

1 Bổ sung cân đối 48.228.500 49.330.500 102,28

2 Bổ sung mục tiêu 98.000 17.238.121 17.589,92

II Chi nộp ngân sách cấp trên 5.426.069

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND thị xã Hoàng Mai) 

UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI

Đơn vị: 1000 Đồng

STT Nội dung Dự toán 2021 Quyết toán 2021

Ghi chú: Chi khác ngân sách; Chi dự phòng ngân sách; Chi các chương trình mục tiêu quyết toán hòa vào 

các lĩnh vực chi cụ thể

So sánh 

QT/DT

(%)

Phụ lục số 04



Phụ lục số 05

STT Tên dự án Chủ đầu tư Quyết toán năm 2021

Tổng 152.213.608.344

1
Xây dựng đường giao thông nối  Quốc lộ 1 A (Quỳnh Xuân) đi 

Quỳnh Liên (biển Quỳnh)
UBND thị xã 308.610.000

2 Nạo vét, cải tạo kênh nhà Lê huyện Quỳnh Lưu UBND thị xã 5.928.018.347

3 Tuyến đường số 3, khu đô thị Hoàng Mai UBND thị xã 3.500.000.000

4
Bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở đất, 

sạt lở bờ sông, sạt lở núi huyện Quỳnh Lưu
UBND thị xã 9.338.000

5 Sân đặt bể bơi di động và các hạng mục phụ trợ, trường THCS 

Mai Hùng

UBND 

phường Mai 

Hùng

150.000.000

6
Trạm Y tế xã Quỳnh Vinh

UBND xã 

Quỳnh Vinh
77.295.000

7 Nhà học 2 tầng 14 phòng và các công trình phụ trợ trường tiểu 

học Quỳnh Xuân A, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai

UBND 

Phường 

Quỳnh Xuân

200.000.000

8

Đường mẫu đô thị phường Quỳnh Xuân

UBND 

Phường 

Quỳnh Xuân

300.000.000

9 Hệ thống trạm bơm HTX Đại Xuân, xã Quỳnh Xuân, huyện 

Quỳnh Lưu (nay là phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai)

UBND 

Phường 

Quỳnh Xuân

1.210.176.000

10 Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão Lạch Cờn UBND thị xã 1.000.000.000

11 Tuyến đường số 2 khu đô thị Hoàng Mai UBND thị xã 2.936.312.000

12 Tuyến đường số 1 khu đô thị Hoàng Mai UBND thị xã 1.975.870.000

13 Khu tái định cư thuộc Khu CN Đông Hồi (vị trí số 2) UBND thị xã 27.433.000

14
Khu tái định cư thuộc khu công nghiệp Đông Hồi(vị trí số 1- 

giai đoạn 1)
UBND thị xã

1.095.910.000

15

Bố trí sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó khăn, vùng sạt lở bờ 

sông, sạt lở núi thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ an giai đoạn 2008-

2010 và định hướng đến năm 2015

UBND thị xã

28.966.720

16
Đường giao thông từ khu Trung tâm thị xã Hoàng Mai đi Đền 

Cờn
UBND thị xã

13.012.432.000

17 Trụ sở làm việc HĐND - UBND thị xã UBND thị xã 15.251.000

18
Đường trục ngang N2, khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

UBND thị xã
3.002.076.000

19 Đường trục dọc D1, khu đô thị Hoàng Mai UBND thị xã 26.371.000

20
Tu sửa, nâng cấp tuyến đê hữu sông Mơ đoạn qua phường 

Quỳnh Xuân
UBND thị xã

16.552.000

21 Đường trục ngang N1, khu đô thị Hoàng Mai UBND thị xã 1.106.932.000

22 Cầu qua sông Hoàng Mai tại phường Mai Hùng UBND thị xã 369.839.000

UBND THỊ XÃ HOÀNG MAI

QUYẾT TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THEO NIÊN ĐỘ

 NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày        /     /2022 của UBND thị xã Hoàng Mai) 

Đơn vị: 1000 Đồng
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23
Hệ thống điện chiếu sáng dọc Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã 

Hoàng Mai
UBND thị xã

330.000.000

24 Nạo vét kênh Đồng Cói phường Quỳnh Xuân UBND thị xã 18.210.000

25 Nạo vét kênh Đồng sác xã Quỳnh Vinh UBND thị xã 22.980.000

26 Cầu Hói Con Quỳnh Lộc - Quỳnh Dị (cầu tạm dân sinh) UBND thị xã 19.162.000

27
Tu sửa nạo vét tuyến kênh khối 1 phường Quỳnh Xuân, giáp 

khối 6 phường Mai Hùng
UBND thị xã

17.161.000

28
Nạo vét tuyến kênh cầu Thơm đến cầu Laman xã Quỳnh Vinh

UBND thị xã
17.199.000

29
Đê ngăn mặn từ cầu Xuân Liên đến xóm 10 xã Quỳnh Liên

UBND xã 

Quỳnh Liên 26.715.000

30
Hạ tầng kỹ thuật khu nghĩa trang Núi Cháy tại xã Quỳnh Lập

UBND thị xã
590.128.000

31 Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Quỳnh Vinh UBND thị xã 33.009.000

32 Chỉnh trang mở rộng vỉa Quốc lộ 1A, phía tây đoạn từ cầu La 

Man đến khu nhà ở tập thể B của Công ty xi măng Hoàng Mai

UBND thị xã

55.071.596

33
Đoạn đê từ Đồng Ao sau khối Quang Trung xuống đường số 1 

khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị
UBND thị xã

68.360.881

34 Đoạn đê từ khối 1 phường Mai Hùng xuống phường Quỳnh 

Phương

UBND 

phường Mai 

Hùng 82.680.000

35

Các hạng mục phụ trợ (đường giao thông, đường dây điện 

35KV) phục vụ Lò đốt rác của Công ty CP tập đoàn T-Tech 

Việt Nam

UBND thị xã

66.785.000

36 Tuyến đường và cống vào khối 18, phường Mai Hùng

UBND 

phường Mai 

Hùng 2.000.000.000

37 Đường trục dọc D2, khu đô thị Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An UBND thị xã 12.979.445.000

38 Mở rộng, nâng cấp đường giao thông từ UBND phường Quỳnh 

Dị đến làng nghề Phú Lợi

UBND 

phường Quỳnh 

Dị 2.000.000.000

39 Đường giao thông vào trường và công trình phụ trợ trường 

THPT Hoàng Mai

Trường THPT 

Hoàng Mai
3.200.000.000

40
Xây dựng hệ thống Camera giám sát an ninh đường phố trên địa 

bàn thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 1)
UBND thị xã

24.295.000

41
Khắc phục, sửa chữa cầu qua khe nhà Lèn thôn Đồng Thanh, xã 

Quỳnh Lập

UBND xã 

Quỳnh Lập 500.000.000

42
Trụ sở làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trụ sở UBND 

phường Quỳnh Phương

UBND 

phường Quỳnh 

Phương
6.500.000.000

43
Nâng cấp đường giao thông từ thôn 2 đi Quốc lộ 48E xã Quỳnh 

Liên

UBND xã 

Quỳnh Liên 1.989.000.000
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44
Nhà học 3 tầng 12 phòng trường mầm non Quỳnh Phương B, 

phường Quỳnh Phương

UBND 

phường Quỳnh 

Phương
200.000.000

45
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên cơ quan Trụ sở HDND - UBND 

thị xã Hoang Mai
UBND thị xã

16.855.000

46
Cải tạo khuôn viên trước nghĩa trang liệt sỹ thị xã Hoàng Mai - 

huyện Quỳnh Lưu
UBND thị xã

133.409.000

47
Tuyến đường từ khối 1, phường Quỳnh Xuân đi khối 6, phường 

Mai Hùng
UBND thị xã

4.348.322.000

48
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông và mương từ cầu Khe Dài 

thôn 4 đi ngã 3 thôn 3A, xã Quỳnh Lộc

UBND xã 

Quỳnh Lộc 418.000.000

49
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông liên thôn (thôn 2 đi thôn 

10) xã Quỳnh Trang

UBND xã 

Quỳnh Trang 3.000.000.000

50
Nhà học chức năng, 2 tầng 6 phòng và công trình phụ trợ trường 

THCS Quỳnh Lộc

UBND xã 

Quỳnh Lộc 200.000.000

51 Đường giao thông nối Quốc lộ 1A đi khối 15 phường Quỳnh 

Xuân

UBND 

phường Quỳnh 

Xuân 5.017.314.000

52 Nhà học 2 tầng, 14 phòng, nhà đa chức năng và các công trình 

phụ trợ Trường tiểu học Quỳnh Xuân B, phường Quỳnh Xuân

UBND 

phường Quỳnh 

Xuân 8.700.000.000

53
Xây dựng trường mầm non xã Quỳnh Lập (hạng mục: Nhà học, 

phòng chức năng và công trình phụ trợ)

UBND xã 

Quỳnh Lập 3.200.000.000

54 Đường giao thông tổ dân phố toàn thắng, phường Mai Hùng 

(đoạn từ nhà văn hóa cụm 8 đến cụm 18)

UBND 

phường Mai 

Hùng 3.000.000.000

55
Tuyến đường giao thông từ thôn 6 đến ngã ba thôn 9 xã Quỳnh 

Lộc

UBND xã 

Quỳnh Lộc 4.078.000.000

56 Đường giao thông từ đường sắt đến ngã tư chợ xã Quỳnh Vinh
UBND xã 

Quỳnh Vinh 199.000.000

57 Nhà đa năng trường tiểu học Quỳnh Lộc A
UBND xã 

Quỳnh Lộc 500.000.000

58 Kênh tiêu chính vùng Đại Vinh, xã Quỳnh Vinh
UBND xã 

Quỳnh Vinh 2.000.000.000

59 Nhà văn hóa thôn 3B, xã Quỳnh Lộc
UBND xã 

Quỳnh Lộc 445.597.000

60 Trường mầm non A xã Quỳnh Vinh (giai đoạn 2)
UBND xã 

Quỳnh Vinh 2.200.000.000

61
Nhà học 2 tầng 16 phòng, nhà đa chức năng và các công trình 

phụ trợ trường tiểu học Quỳnh Trang

UBND xã 

Quỳnh Trang 1.000.000.000

62
Nhà học 2 tầng 10 phòng và các công trình phụ trợ trường mầm 

non xã Quỳnh Liên

UBND xã 

Quỳnh Liên 8.460.000.000

63
Nhà học 3 tầng 15 phòng, nhà hiệu bộ và công trình phụ trợ 

trường tiểu học Quỳnh Phương A

UBND 

phường Quỳnh 

Phương
6.000.000.000
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64 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ tổ dân phố Yên Hợp nối 

đường đi Vực Mấu phường Mai Hùng

UBND 

phường Mai 

Hùng 500.000.000

65 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối tổ dân phố Kim Ngọc, 

Mai Hùng đi chùa Càn Môn, phường Quỳnh Phương

UBND 

phường Mai 

Hùng 700.000.000

66

Cải thiện CSHT đô thị Hoàng Mai thuộc dự án: Cải thiện cơ sở 

hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 4 

tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

UBND thị xã

4.901.510.000

67 Cải tạo, nâng cấp sân vận động xã Quỳnh Vinh
UBND xã 

Quỳnh Vinh 1.000.000.000

68 Nhà học 3 tầng, 10 phòng, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ 

trường tiểu học Quỳnh Dị

UBND 

phường Quỳnh 

Dị 3.000.000.000

69 Hệ thống điện chiếu sáng đường tỉnh lộ 537B, xã Quỳnh Liên
UBND xã 

Quỳnh Liên 1.000.000.000

70
Cải tạo, nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất trường tiểu học 

Quỳnh Lập B

UBND xã 

Quỳnh Lập 3.000.000.000

71 Tu sửa, nâng cấp mương Đồng Tớn, xã Quỳnh Vinh
UBND xã 

Quỳnh Vinh 1.500.000.000

72 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 UBND thị xã 425.375.500

73

Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất  thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

kỳ quy hoạch thị xã Hoàng Mai

UBND thị xã

900.000.000

74
Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thị xã Hoàng Mai 

(giai đoạn 1)
UBND thị xã

1.445.137.000

75 Tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm chính trị thị xã
Trung tâm 

chính trị thị xã 1.359.000.000

76
Sửa chữa đường giao thông liên thôn từ xóm Tân Thành đi bãi 

biển và cống Rú Đồ, xã Quỳnh Lập

UBND xã 

Quỳnh Lập 1.318.232.300

77
Mương thoát nước dọc tuyến đường Phùng Hưng đoạn xã 

Quỳnh Liên
UBND thị xã

4.820.000.000

78
Đường giao thông nông thôn từ xóm 12 đi xóm 13 giáo xứ Sơn 

Trang xã Quỳnh Trang

UBND xã 

Quỳnh Trang 2.000.000.000

79
Đường giao thông từ ngã tư thôn 5 xã Quỳnh Vinh đi Quốc lộ 

48D
UBND thị xã

1.800.000.000

80 Nhà học 3 tầng, 15 phòng, nhà đa chức năng và các công trình 

phụ trợ trường tiểu học Mai Hùng (điểm trường Tiền Phong)

UBND 

phường Mai 

Hùng 2.000.000.000

81 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khối 7, khối 10, khối 13 

phường Quỳnh Xuân

UBND 

Phường 

Quỳnh Xuân 590.273.000
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